
STT Họ tên Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc SĐT liên hệ Ghi chú

1 Lương Minh Anh 20/10/2012 1 Kinh 0937609292

2 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 15/06/2012 1 Kinh 0908450405

3 Huỳnh Gia Bảo 17/04/2012 Nam Kinh 0917517747

4 Nguyễn Trần Huyền Diệu 05/05/2012 1 Kinh 0901330037

5 Huỳnh Lê Trung Dũng 18/01/2012 Nam Kinh 0908331822

6 Lê Phạm Mỹ Duyên 29/10/2012 1 Kinh 0932174610

8 Nguyễn Quân Đạt 30/08/2012 Nam Kinh 0909275077

9 Phạm Nguyễn Khánh Đăng 01/06/2012 Nam Kinh 0909752816

10 Nguyễn Hiểu Hân 10/10/2012 1 Kinh 0907818336

11 Võ Gia Hân 20/05/2012 1 Kinh 0902822651

12 Nguyễn Phạm Minh Hiếu 07/08/2012 Nam Kinh 0908230423

13 Nguyễn Trọng Hiếu 21/10/2012 Nam Kinh 0933072082

14 Phan Trung Hiếu 01/01/2011 Nam Kinh 0798681682

15 Võ Phạm Trung Hiếu 02/07/2012 Nam Kinh 0582053441

16 Nhữ Hoàng Nhật Hưng 22/12/2012 Nam Kinh 0939301248

17 Dương Phúc Khang 04/07/2012 Nam Kinh 0983979920

18 Nguyễn Phạm Bảo Khang 26/04/2012 Nam Kinh 0915864547

19 Lê Ngọc Khánh 02/09/2012 1 Kinh 0983852405

20 Nguyễn Đăng Khoa 08/11/2012 Nam Kinh 0937833828 HN

21 Trần Anh Khoa 16/10/2012 Nam Kinh 0932792387

22 Phạm Thụy Yến Linh 14/09/2012 1 Kinh 0903850686

23 Dương Hải Long 03/11/2012 Nam Kinh 0933995879

24 Phạm Xuân Long 30/06/2012 Nam Kinh 0908699181

25 Vũ Đình Đức Long 21/07/2012 Nam Kinh 0965813998

26 Nguyễn Nhật Minh 17/10/2012 Nam Kinh 0914156085

27 Bùi Sỹ Ngọc 27/02/2012 Nam Kinh 0987049235

28 Phan Nam Nguyên 18/09/2012 Nam Kinh 0925808646

29 Vương Trí Nhân 16/06/2012 Nam Kinh 0907615800

30 Nguyễn Hoài Ngọc Nhi 21/10/2012 1 Kinh 0708791566

31 Võ Kiều Oanh 14/05/2012 1 Kinh 0776447215

32 Trần Anh Phúc 05/10/2012 Nam Kinh 0327259103
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33 Bùi Mai Phương 15/03/2012 1 Kinh 0973197594

34 Nguyễn Nhật Quỳnh 10/11/2012 1 Kinh 0904697905

35 Lê Vũ Phương Thảo 03/11/2012 1 Kinh 0706256332

36 Đặng Long Thiên 20/03/2012 Nam Kinh 0908999405

37 Sái Đức Thịnh 20/05/2012 Nam Tày 0903168980

38 Nguyễn Vũ Thu Thủy 08/08/2012 1 Kinh 0907763649

39 Nguyễn Xuân Tiến 30/01/2012 Nam Kinh 0795337070

40 Trần Hoàng Bảo Trân 03/07/2012 1 Kinh 0785686979

41 Ngô Phan Anh Tú 22/04/2012 Nam Kinh 0339505837

42 Nguyễn Minh Tú 16/06/2012 1 Kinh 0903681668

43 Thái Triều Vũ 16/11/2012 Nam Kinh 0898081333

44 Phạm Hoàng Yến 12/05/2012 1 Kinh 0903777793
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